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                                                                                                                            Mã đề : 01                      

I.TRẮC NGHIỆM (7Đ) 

Câu 1. Quốc gia nào sau đây được mệnh danh là “đế quốc mà Mặt Trời không bao giờ lặn”? 

A. Pháp.  B. Đức.  C. Mỹ.  D. Anh. 

Câu 2.Cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) đã lật đổ triều đại phong kiến nào ở Trung Quốc? 

A. Nhà Tống.  B. Nhà đường. C. Nhà Thanh. D. Nhà Nguyên. 

Câu 3. Các hình thức của tổ chức độc quyền ở Đức và Pháp (ra đời từ cuối thế kỉ XIX đầu 

thế kỉ XX) có tên gọi là  

A. Tơ-rớt, Dai-bát-xư.   B. Các-ten, Xanh-đi-ca.   

C. Con-sen, Tơ-rớt.                 D. Dai-bát-xư, Con-sen. 

Câu 4. Chính sách xâm lược và mở rộng thuộc địa của các nước tư bản nhằm mục đích đáp 

ứng nhu cầu  

A. nguyên liệu và nguồn nhân công. B. phát triển khoa học – kĩ thuật. 

C. giải quyết tình trạng thất nghiệp. D. thu hút nguồn vốn đầu tư bên ngoài. 

Câu 5. Nội dung nào sau đây là thách thức mà chủ nghĩa tư bản hiện đại phải đối mặt? 

A. Mâu thuẫn xã hội ngày càng gia tăng.  B. Nguồn nhân công ngày càng cạn kiệt. 

C. Giao lưu kinh tế quốc tế ngày càng tăng. D. Sự ra đời các tổ chức liên kết khu vực. 

Câu 6. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng đặc điểm của chủ nghĩa tư bản độc 

quyền? 

A. Tập trung sản xuất và hình thành độc quyền. 

B. Đầu tư, hợp tác với các nước đang phát triển. 

C. Hình thành các tổ chức độc quyền quốc tế. 

D. Tăng cường phân chia lãnh thổ thế giới. 

Câu 7. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về bản chất chủ nghĩa tư bản hiện đại? 

A. Luôn tìm cách xóa bỏ sự chênh lệch giàu nghèo và những bất công xã hội. 

B. Đầu tư, hợp tác nhằm mục tiêu thúc đẩy sự phát triến kinh tế toàn cầu. 

C. Theo đuổi lợi nhuận là mục tiêu cao nhất và cuối cùng của các nhà tư bản. 

D. Không ngừng đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng cho người lao động. 

Câu 8. Tháng 1-1924, Liên Xô đã thông qua 

A. bản Hiệp ước Liên bang.  B. chính sách “kinh tế mới” 

C. Sắc lệnh “hòa bình”.   D. bản Hiến pháp đầu tiên. 

Câu 9. Sự kiện nào sau đây được xem là mở đường cho sự ra đời Liên bang Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Xô viết? 

A. Cách mạng Nga năm 1905 - 1907.  B. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914). 

C. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. D. Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga 

Câu 10. Thắng lợi nào sau đây dẫn đến sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên 

trên thế giới? 

A. Cách mạng tháng Hai (1917) ở Nga.  B. Cách mạng tháng Mười Nga (1917).  

C. Cách mạng Nga năm 1905 - 1907.  D. Công xã Pa-ri năm 1871 ở Pháp. 
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Câu 11. Đập tan bộ máy nhà nước cũ, xây dựng bộ máy nhà nước mới của những người lao 

động được xem là  

A. nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền Xô viết. 

B. nhiệm vụ chiến lược của chính quyền Xô viết. 

C. mục tiêu trước mắt của chính quyền Xô viết. 

D. mục tiêu hàng đầu của chính quyền Xô viết. 

Câu 12. Một trong những tư tưởng chỉ đạo của Lê-nin trong việc thành lập Liên bang Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết năm 1922 là 

A. phân biệt về tôn giáo.   B. sự bình đẳng về mọi mặt. 

C. thống nhất về văn hóa.   D. phân biệt về chủng tộc.              

Câu 13. Nguyên nhân quan trọng dẫn đến thắng lợi của các nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa trên đất nước Xô viết trong cuộc chiến chống thù trong, giặc ngoài là  

A. sự ủng hộ từ bên ngoài.   B. có sức mạnh về ngoại giao. 

C. sự đoàn kết, giúp đỡ nhau.  D. có sự ủng hộ của Mỹ. 

Câu 14. Đối với quốc tế, sự ra đời của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết không 

có ý nghĩa nào sau đây? 

A. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mỹ La-tinh.  

B. Tạo tiền đề cho sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới. 

C. Trở thành biểu tượng và chỗ dựa cho phong trào cách mạng thế giới. 

D. Tăng cường vị thế của Nhà nước Liên Xô trên trường quốc tế. 

Câu 15. Nội dung nào sau đây không phải là tư tưởng chỉ đạo của Lê-nin trong việc thành 

lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết? 

A. Sự bình đẳng về mọi mặt giữa các dân tộc. 

B. Quyền dân tộc tự quyết của các dân tộc. 

C. Xây dựng một cộng đồng anh em giữa các dân tộc. 

D. Xây dựng nền chuyên chính dân chủ tư sản. 

Câu 16. Đối với quốc tế, sự ra đời của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết không 

có ý nghĩa nào sau đây? 

A. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mỹ La-tinh.  

B. Tạo tiền đề cho sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới. 

C. Phù hợp với lợi ích chung của các dân tộc trên đất nước Xô viết. 

D. Trở thành biểu tượng và chỗ dựa cho phong trào cách mạng thế giới. 

Câu 17. Đối với quốc tế, sự ra đời của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết không 

có ý nghĩa nào sau đây? 

A. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mỹ La-tinh.  

B. Thể hiện sức mạnh tình đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ nhau giữa các dân tộc Nga. 

C. Tạo tiền đề cho sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới. 

D. Trở thành biểu tượng và chỗ dựa cho phong trào cách mạng thế giới. 

Câu 18. Thắng lợi của Hồng quân Liên Xô đã tạo điều kiện cho sự ra đời của nhà nước dân 

chủ nhân dân ở các nước 

A. Đông Âu.   B. Tây Âu.  C. Nam Âu.  D. Bắc Âu. 

Câu 19. Năm 1949, quốc gia nào sau đây đã lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội? 

A . Việt Nam   B.Trung Quốc C. Triều Tiên. D. Cu-ba. 

Câu 20. Từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây thực 

hiện chính sách giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa? 

A. Anh.    B. Bru-nây.   C. Liên Xô.   D. Mĩ. 

Câu 21. Năm 2010, quốc gia nào sau đây có nền kinh tế đứng thứ hai thế giới? 

A. Trung Quốc                    B. Nhật Bản             C. Việt Nam.  D. Liên Xô. 
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Câu 22. Những thành tựu trong công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc cho thấy sự 

đúng đắn của con đường xây dựng 

A. chủ nghĩa xã hội.              B. chủ nghĩa dân tộc. 

C. chủ nghĩa yêu nước.   D. chủ nghĩa cơ hội.  

Câu 23. Miền Bắc Việt Nam tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội sau thắng lợi của 

A. Hiệp định Pari về Việt Nam được kí kết năm 1973. 

B. cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1954. 

C. cuộc kháng chiến chống Mĩ và tay sai năm 1975. 

D. quá trình thống nhất hai miền Nam – Bắc năm 1976. 

Câu 24. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa xã hội từ phạm vi một nước đã 

A. trở thành siêu cường số một thế giới. 

B. trở thành một hệ thống trên thế giới. 

C. bị xoá bỏ hoàn toàn trên thế giới. 

D. lan rộng sang các nước ở Tây Âu. 

Câu 25. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng, sụp đổ 

của chế độ chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu? 

A. Không bắt kịp bước phát triển của khoa học - kĩ thuật tiên tiến trên thế giới. 

B. Đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, kinh tế tập trung, quan liêu. 

C. Người dân không đồng tình, ủng hộ và tin tưởng vào chế độ chủ nghĩa xã hội. 

D. Sự chống phá của các thế lực thù địch ở trong nước và các thế lực bên ngoài nước. 

Câu 26. Nội dung nào sau đây không phải là thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội của Trung 

Quốc từ khi cải cách mở cửa đến nay? 

A. Bình quân tăng trưởng vượt xa mức trung bình của thế giới. 

B. Có những trung tâm công nghệ cao, đặc khu kinh tế hàng đầu châu Á. 

C. Trở thành một cường quốc đổi mới sáng tạo đứng đầu thế giới. 

D. Đạt được những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực công nghệ mới. 

Câu 27. Điểm tương đồng trong công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc (1978), công 

cuộc cải tổ của Liên Xô (1985 - 1991) và đổi mới đất nước ở Việt Nam (1986) là gì? 

A. Củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 

B. Lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, tiến hành cải cách mở cửa. 

C. Lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm; thực hiện đa nguyên, đa đảng. 

D. Tiến hành khi đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng kéo dài. 

Câu 28. Từ sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu, Việt Nam rút 

ra bài học gì cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay?  

A. Cải tổ, đổi mới về kinh tế - xã hội trước tiên, sau đó mới cải tổ về chính trị. 

B. Thực hiện chính sách “đóng cửa” nhằm hạn chế ảnh hưởng từ bên ngoài. 

C. Xây dựng nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa để phát triển kinh tế. 

D. Duy trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, không chấp nhận đa nguyên chính trị. 

 

II. TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu 1. Trình bày nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội  ở Đông Âu 

và Liên Xô. Nguyên nhân quan trọng nhất là gì? (2 điểm) 

Câu 2. Là một học sinh trung học phổ thông, em hãy nêu lên 4 việc mà mình có thể đóng 

góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. (1 điểm) 

 

…….Hết…… 


